
UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG MAI 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở GDMN, năm học 2024-2025 

 

STT 
Các hạng mục 

công trình (Thiết bị đồ 

dùng, đồ chơi) 

Số lượng hiện có Tiêu chuẩn 

Tối thiểu (Theo 

TT13/2020-TT-

BGD ĐT và VB 

hợp nhất số 

01/2015) 

Chú thích 

1 
Tổng diện tích đất 

toàn trường  

5.702.8 m2 

Bình quân: 12,39 

m2/trẻ 

 

Bình quân 

10m2/trẻ 

Trường đạt về diện 

tích 

2 Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

2.1 Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

  

 

Khu sinh hoạt chung 

 

Tổng: 727.6 m2 

Trường đạt bình 

quân; 1,58 m2/1 trẻ 

 

 

Bình quân 

1,50m2/trẻ em 

Tổng diện tích không 

nhỏ hơn 24m2 với nhóm 

trẻ, 36m2 với lớp mẫu 

giáo. 

  

 

Khu ngủ 

Tổng: 546 m2 

Trường đạt bình 

quân; 1,3 m2/1 

trẻ 

 

 

 

 

Bình quân 

1,20m2/trẻ 

 

Tổng diện tích không 

nhỏ hơn 18m2 với nhóm 

trẻ, 30m2 với lớp 

mẫu giáo. 

- Trường có 10 lớp 

không có phòng ngủ 

riêng. 
  

 

Khu vệ sinh 

Tổng: 184m2 

Trường đạt bình 

quân: 0,40m2/trẻ em 

 

 

 

Bình quân 

0,40m2/trẻ em 

 

Tổng diện tích không 

nhỏ hơn 12m2 

Tổng  DT  bình 

quân trường đạt 10,2 

m2 

 
Hiên chơi, đón trẻ em 

Tổng: 360m2 
 
Trường đạt bình 
quân: 0,80m2/trẻ 

Bình quân 
0,50m2/trẻ em 

 

Chiều rộng thông 

thủy không nhỏ 

hơn 2,1m 

 

Kho nhóm, lớp 

 

Toàn trường 4/18 lớp 

có kho.Tổng DT: 

22,8m2 

  



  

 

Phòng giáo viên 

 

1 phòng, Diện tích: 

19,8m2 

 

  

2.2 Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật 

 
Phòng giáo dục thể 

chất 

0 2m2/trẻ em 

 

Trường không có 

phòng GD thể chất 

 
Phòng giáo dục nghệ 

thuật 

Tổng DT: 60m2 
Bình quân: 

2,3m2/trẻ em 

 

2m2/trẻ em 

 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

60m2/phòng 

Trường đạt 
 

 

Phòng đa năng 

 

0 

 

2m2/trẻ em 

Trường không có 

phòng đa năng  

 

2.3 

 

Sân chơi riêng 

Tổng DT sân chơi 
chung: 904m2 

Bình quân: 
1,96m2/trẻ em 

 

1m2/trẻ em 

 

Trường không có sân 

chơi riêng 

 

2.4 

 

Phòng tin học 

 

0 

 

- 

Trường không phòng 

tin học 

3 Khối phòng tổ chức ăn 

 

3.1 

 

Nhà bếp 

Trường có 03 bếp 
ăn: Tổng DT  
101,6m2 

Bình quân đạt:  

0,22 m2/trẻ 

0,30 m2/trẻ em 

 

 

Trường không đạt 

 

 

3.2 

 

 

Kho bếp 

Tổng DT: 

15,7m2/3 kho 

 

 

10m2/kho thực 

phẩm;12m2/kho 

lương thực 

 
 

Trường không 

đạt: sử dụng kho 

chung, diện tích 
 



4 Khối phụ trợ 
   

 

 

4.1 

 

 

Phòng họp 

Tổng DT:64,6m2 

Bình quân đạt: 

1,7m2/người 

 

1,20m2/người 

 

 

 
Đạt 

 

 

4.2 

 

Phòng Y tế 

 
Diện tích: 

24m2/phòng 

 

 

 
10m2/phòng 

 

 

 
Đạt 

 

 

4.3 

 

Nhà kho 

 
40m2/3 kho 

 

 
40m2/kho 

 

Không đạt 

4.4 Sân vườn  Tổng DT: 1.741.6 

m2 

Trường đạt bình 

quân: 3,78m2/trẻ em 

3m2/trẻ em 
 

Đạt 

 

 Trong đó: sân 

vườn dành 

riêng cho trẻ 

khám phá, trải 

nghiệm 

 

 

 Tổng 837m2 

 

 

 

5 Thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (đơn vị tính: bộ) 

 

 

5.1 

  

Nhà trẻ 

 

4 bộ/4 lớp 
1 bộ/nhóm Bộ chưa đầy đủ 

các chi tiết theo 

qui định 

 

 

5.2 

 

 

Mẫu giáo 

 

 

14 bộ/14 lớp 

 

1 bộ/lớp 

Bộ chưa đầy đủ 

các chi tiết theo 

qui định 

6 Đồ chơi ngoài 

trời 

24 15 Đạt 

7 Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập 

7.1 Ti vi 20 
  



7.2 Máy phô tô 01 
  

7.3 Máy tính 05 
  

8 Thiết bị phục vụ giáo dục khác 

8.1 Bàn ghế đúng 

quy cách 

- Bàn: 235 bộ 

- Ghế: 521 cái 

- Bàn: 230 bộ 

- Ghế: 460 cái 

Đủ theo quy định 

8.2 Tủ tư trang của 

trẻ 

23 cái 23 cái Đủ theo quy định 

8.3 Tủ góc 86 cái 
86 cái Đủ theo quy định 

8.4 Bình ủ nước, 

đựng nước 

15 cái 
18 cái Thiếu 3 cái 

8.5 Phản ngủ, đệm - 200 cái phản 

     - 50 đệm 
230 phản 

Đủ theo quy định 

8.6 Tủ đựng chăn 

gối 

18 cái 
18 cái Đủ theo quy định 

8.7 Bộ thiết bị 

thông minh 

11 bộ 
  

 

 

                                                       Đông Mai, ngày 02 tháng 12 năm 2024 

                                                           HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                            Phạm Thị Hiên 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	chuong_pl_3_name_name

